ĐỀ TỰ LUYỆN TOÁN 7 CUỐI HK II – SỐ 01

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
[image: ]Câu 1. Biểu đồ ở Hình bên là 
A. Biểu đồ cột. 
B. Biểu đồ đoạn thẳng.
C. Biểu đồ hình quạt.
D. Biểu đồ cột kép.
									                                             

Câu 2:  ID13 2022 KNTT STT 1717 Trong các loại dữ liệu thống kê dưới đây. Dữ liệu nào là số liệu:
A. Tên các bạn trong tổ I lớp 7B
B. Các môn thể thao ưa thích của các bạn lớp 7B
C. Chiều cao của các bạn nữ lớp 7B
D. Các môn học ưa thích của các bạn lớp 7B

Câu 3. Gieo ngẫu nhiên con xúc xắc (6 mặt) một lần. Những kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc mặt có số chấm nhỏ hơn 5 chấm” là
A. mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm.
B. mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm.
C. mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm.
D. mặt 6 chấm.
Câu 4: Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều có khả năng được chọn. Tính xác suất của biến cố “Bạn được chọn là nam”.
A. 1                               B.                             C.                                              D. 
Câu 5. Thu thập số liệu về sở thích ăn năm loại trái cây của học sinh lớp 7D cho kết quả ở bảng sau:
	Cam
	Măng cụt
	Dưa hấu
	Chôm chôm
	Dâu tây

	20%
	15%
	20%
	21%
	24%



Học sinh lớp 7D thích ăn loại hoa quả nào nhất?
A. Cam.	B. Dưa hấu.	C. Chôm chôm.	D. Dâu tây.
Câu 6: Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số.
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 7: Biểu thức biểu thị công thức tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài  và chiều rộng  là:
	
A. 
	
B. .	
	
C. .
	
D. .




Câu 8. Giá trị của biểu thức  tại  là
	A. 6.
	B.0.
	C.-4.
	D. 2.



Câu 9: Hệ số tự do của đa thức  là
	A. 4.
	B. 7.
	C. 1.
	
D. .





Câu 10. Đường thẳng  là đường trung trực của đoạn thẳng  khi và chỉ khi
	
A. .
	


B.  tại  và 

	
C. 
	

D. đường thẳng  cắt đoạn thẳng





Câu 11. Cho tam giác  có trung tuyến  và trọng tâm . Kết quả nào dưới đây sai?
	
A. 
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 12: Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong ΔABC. Khi đó O là
A. Điểm cách đều ba cạnh của ΔABC          B. Điểm cách đều ba đỉnh của ΔABC
C. Tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC           D. Đáp án B và C đúng

Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 1, 2 hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 1. Cho E = 3 – 2u + 5u2 – 3u. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) Đa thức E sau khi thu gọn có ba hạng tử.
b) Bậc của đa thức E có bậc là 5.
c) Khi u = 0 thì E chia hết cho 3. 
[bookmark: _GoBack]d) Đa thức E có nghiệm là x= -1.[image: Tech12h]
Câu 2. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm, I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của tam giác đó. Gọi M, N là trung điểm CA và BA.
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) GB = GC.
b) G thuộc tia phân giác của góc BAC.
c) I thuộc tia phân giác của góc ABC.
d) MN vuông góc với BC.
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 1 đến 4, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.

Câu 1: Cho đa thức R(x) = x2 – 2x + 1. Đa thức R(x) có nghiệm là:    Trả lời: …………                          
Câu 2: Đa thức Q(x) = 3x5 – 7x2 + 4 có bao nhiêu hạng tử?                 Trả lời: …
Câu 3: Ba cạnh của tam giác có độ dài là 9cm; 15cm; 12cm. Góc nhỏ nhất là góc đối diện với cạnh có số đo là                                                                         Trả lời: …
Câu 4:Cho tam giác ABC cân tại A có chu vi bằng 16 cm, cạnh đáy BC = 4 cm.Cạnh AB của tam giác ABC là bao nhiêu cm ?                                                Trả lời: …
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (0,5 điểm) Một chiếc hộp đựng 8 tấm thẻ như nhau được ghi số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. 
a) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi rút được một tấm thẻ
b) Tìm xác suất để rút được tấm thẻ ghi số lẻ                                  
Bài 2: (0,75 điểm)    
Cho các đa thức: G(x) = x3 + 2x2 – 10 + 5x 
                            H(x) = 3x3 +  8x + 1 – 3x2 
a) Sắp xếp các đa thức G(x) và H(x) theo lũy thừa giảm dần của biến x. 
b) Xác định bậc và hệ số cao nhất của đa thức G(x).
c) Tính H(x) + G(x).
Bài 3. (1,75 điểm) 
 Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc ABC cắt cạnh AC tại điểm D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a) Chứng minh:
b) Chứng minh:    =   
c) Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt AC ở điểm F. Gọi I là giao điểm của BD và AE. Lấy K là trung điểm của EF. Chứng minh: BD là trung trực của AE và ba đường thẳng AK, FI, ED đồng quy.
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